	Trường Tiểu học Đại Đồng Họ và tên:....................................................

Lớp:...............

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Năm học: 2020 - 2021
MÔN TOÁN – LỚP 2
(Thời gian 40 phút)


	Điểm


	GV coi kí tên


	GV chấm kí tên


TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu từng câu hỏi:
Câu 1: (0,5 điểm)  Số 205 được đọc là:
	A. Hai trăm linh lăm
B. Hai trăm ninh năm
	C. Hai trăm năm mươi
D. Hai trăm  linh năm


Câu 2: (0,5 điểm)  Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
	A. 728; 699; 801; 740.
	B. 801; 740; 728; 699

	C. 699; 728; 740; 801.
	D. 699; 740; 728; 801.


Câu 3:  (0.5 điểm)  Một bác thợ may dùng 15m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Vậy để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

	A. 3m
	B. 5m
	C. 10m
	D. 20m


Câu 4. (0,5 điểm) Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 134cm, 122cm và 130cm. Chu hình tam giác đó bằng: 
	A. 387cm
	B. 386cm
	C. 385cm
	D. 384cm


Câu 5. (0.5 điểm)   Điền đơn vị đo độ dài thích hợp vào chỗ chấm:  
a. Cột cờ trong sân trường cao 10……

b. Chiếc bút máy của em dài khoảng 15……...

c. Bạn Hòa cao 123………

Câu 6: (0,5 điểm)  Điền tiếp phép tính vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài 3dm. Độ dài đường gấp khúc đó là …………………………………………………………………………………………………………………………
   PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 7. (2 điểm)  Đặt tính rồi tính:

	521 + 125
……………………………

……………………………
……………………………
	54 + 342
………………………………

………………………………
……………………………
	674 - 353
……………………………

……………………………
……………………………
	100 - 72
……………………………

……………………………
……………………………


Câu 8. (1 điểm) Tính

	5 x 7 + 27 = ……………………………

                                 ……………………………
	30 : 5 : 2= ……………………………

                              ……………………………


Câu 9. (1 điểm) Tìm y:
	5 x y = 35 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
	y : 3 + 35 = 40 

……………………………………………………………

………………………………………………………….…

……………………………………………………………


Câu 10. ( 2điểm)  Một cửa hàng  buổi sáng bán được 246kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 132kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki -lô-gam gạo?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11. (1 điểm)  Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
       BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN

  LỚP 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	D
	0,5

	Câu 2
	C
	0,5

	Câu 3
	A

	0,5

	Câu 4
	B
	0,5

	Câu 5
	a. m
b. cm

c. cm
	0,5

	Câu 6
	 3 x 3 = 9 (dm)
Hoặc: 3 + 3+ 3 = 9 ( dm)
	0,5

	Câu 7
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5
	2

	Câu 8
	Tính đúng mỗi dãy tính được 0,5
	1

	Câu 9
	Mỗi phép tìm y đúng được 0,5
	1

	Câu 10
	Buổi chiều cửa hàng bán được số ki – lô – gam gạo là:

246 -132 = 114 (kg)
                            Đáp số : 114kg gạo
	0,5

1
0,5

	Câu 11
	Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

Hiệu của chúng là: 999 – 98 = 901

Đáp số: 901
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Tổng
	 
	10 điểm


	Trường Tiểu học Đại Đồng Họ và tên:....................................................

Lớp:...............

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

Năm học: 2020 - 2021

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
Phần đọc
(Thời gian 40 phút)

Điểm

GV coi kí tên

GV chấm kí tên


	


Phần 1. Đọc thành tiếng ( 6 điểm)
Phần 2.  Đọc hiểu (4 điểm)   
1. Đọc thầm 
CHIẾC ÁO MƯA

       Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hoa sực nhớ mình không mang áo mưa. Nhưng rồi em liền cho cặp sách vào túi ni lông, lên xe và phóng thẳng về nhà. Đến nhà, Hoa thấy trước cửa có một ông lão đứng trú mưa. Ông nói: “ Cho ông đứng nhờ một tí nhé!” Hoa chỉ kịp nói: “Vâng ạ!”, rồi vội vào nhà. Em run lên vì rét. Chợt Hoa nhớ đến ông lão, em vội lấy áo mưa, chạy ra đưa cho ông và nói: “Ông ơi, ông mặc áo mưa rồi về nhà kẻo muộn.” Ông nhìn Hoa trìu mến và nói lời cảm ơn. Hoa thấy lòng vui vui.

       Sáng chủ nhật, bố và Hoa đang sơn lại cửa thì ông lão đến. Ông nói với bố Hoa: “ Bác có cô con gái thật tốt bụng.” Ông sơn cánh cửa giúp hai bố con. Lạ thay, sau mỗi đường chổi sơn ông lão quét lên, cánh cửa hiện ra một màu xanh tràn ngập sự sống.

       Hoa có cảm giác ông lão là một ông tiên và trên đời này sẽ có rất nhiều ông tiên như thế nếu con người biết sống yêu thương và quan tâm đến nhau.

                                                                                    Theo Phương Thúy
2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu các câu hỏi :

Câu 1.( 0,5 điểm) Tan học, trời mưa mà Hoa quên áo mưa. Bạn đã làm gì để về nhà? 

A. Hoa ngồi trong lớp chờ mưa tạnh rồi mới về.

B. Hoa đi áo mưa về chung với bạn.

C. Hoa cho cặp sách vào túi ni lông rồi lên xe phóng thẳng về nhà.

Câu 2.( 0,5 điểm) Thấy ông lão đang trú mưa trước cửa nhà mình, Hoa đã làm gì? 

A. Mặc kệ ông lão đứng đó.

B. Lấy áo mưa cho ông lão mượn để ông về nhà không bị muộn.

C. Mời ông lão vào nhà trú mưa vì trông ông có vẻ rét quá.

Câu 3.( 0,5 điểm) Vì sao sau khi ông lão mượn áo mưa, Hoa thấy lòng mình vui vui?

A.  Vì Hoa đã làm được việc tốt.
B.  Vì ông lão không còn đứng chắn ở trước cửa nhà Hoa nữa.
C. Cả hai ý trên
Câu 4. ( 0,5 điểm) Câu chuyện trên giúp em hiểu điều gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. ( 0,5 điểm) Bộ phận gạch chân trong câu: “Sáng chủ nhật, bố và Hoa đang sơn lại cửa thì ông lão đến.”  trả lời cho câu hỏi: 
   A. Vì sao?             B. Như thế nào?                 C. Khi nào?                 D. Ở đâu?
Câu 6. ( 0,5 điểm). Điền dấu câu thích hợp vào mỗi  ô trống trong đoạn văn sau: 
     Ngày xưa Kiến Vàng và Kiến Đen là đôi bạn thân. Chúng thường cùng nhau kiếm mồi         cùng ăn và cùng nhau vui chơi. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.
     Một hôm Kiến Vàng hỏi Kiến Đen:

· Kiến Đen này      bạn có muốn cùng đi ngao du thiên hạ không 
Câu 7.  ( 1 điểm) Viết 1cặp từ trái nghĩa rồi chọn 1 từ để đặt câu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hết.
	Trường Tiểu học Đại Đồng 
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

Năm học: 2020 - 2021

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
Phần viết
(Thời gian 50 phút)


1. CHÍNH TẢ( 4 điểm)  20 phút
Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết: 

Cây và hoa bên lăng Bác
         Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
2.  TẬP LÀM VĂN (6 điểm)  30 phút
Đề bài: Em chọn một trong hai đề sau:
Đề 1. Em hãy viết một đoạn văn ( 5 đến 7 câu ) nói về mùa hè.

Đề 2. Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 câu) tả ảnh Bác Hồ.
Hết.
BIỂU ĐIỂM  CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

NĂM HỌC 2020 – 2021

A. PHẦN ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 điểm)

1) Đọc ( 5 điểm):

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu(khoảng 40 tiếng/1phút): 3 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 2 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm

- Đọc sai quá 5 tiếng( trừ 0,5 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên( trừ 0,5 điểm); đọc quá thời gian cho phép 2 phút ( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn,  trừ mỗi lỗi 0,2 điểm)

2) Trả lời câu hỏi (1 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm

- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm
II. PHẦN ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1- M1
	C
	0,5 

	2- M1
	B
	0,5

	3- M2
	A
	0,5

	4- M4
	Cần giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.
Hoặc: Quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

Hoặc: Con người phải biết yêu thương và quan tâm đến nhau.
HS diễn đạt theo ý hiểu mà đúng vẫn đạt điểm tối đa.
	0,5

	5-  M1
	C.
	0,5 

	6 - M2
	C ác dâu cần điền theo thứ tự: dấu phẩy, dấu phẩy, dấu chẩm hỏi


	0,5  

	7 -  M3
	· Viết đúng 1 cặp từ trái nghĩa: ví dụ: đẹp – xấu
· Đặt câu đúng mẫu, chữ đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.  VD: Con voi rất khỏe.
	0,5
0,5




B. PHẦN VIẾT
I. CHÍNH TẢ (4 điểm)

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ: 4 điểm

-  Tốc độ viết đạt yêu cầu: 1 điểm.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, đúng cỡ chữ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 
- Trình bày đúng quy định, sạch, đẹp: 1 điểm
II. TẬP LÀM VĂN ( 6 điểm)
- Viết đoạn văn ngắn khoảng  5-7 câu theo yêu cầu của đề bài. Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ: 6 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.)

Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - lớp 2
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài tập đọc sau rồi trả lời câu hỏi:

(Tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút)

	Đề 1.            Mùa xuân đến    (Tiếng Việt 2- Tập 2 – trang 17 )  
                        Đọc đoạn: “ Từ đầu .......... bay nhảy”
Câu hỏi:  Tìm các từ ngữ giúp em cảm nhận được h​ương vị riêng của mỗi loài hoa xuân có trong bài.




	Đề 2.              Quả tim khỉ   (Tiếng Việt 2 - Tập 2 - Trang 50 )

                                        Đọc đoạn 3+4
Câu hỏi: Hãy tìm từ ngữ nói lên tính nết của hai con vật Khỉ và Cá sấu.




	Đề 3.         Sông Hương  ( Tiếng việt 2- Tập 2- Trang 72)
                 Đọc đoạn " Những đêm trăng sáng đến hết"

Câu hỏi: Vì sao nói sông Hương là một đặc  ân của thiên nhiên dành cho thành phố Huế?




	Đề 4.       Cây đa quê huơng  ( Tiếng Việt 2- Tập 2-  trang 93) 

Đọc đoạn 2
     Câu hỏi: Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?


	Đề 5.        Ai ngoan sẽ được thưởng ( Tiếng việt 2- Tập 2 -Trang 100) 
                                   Đọc đoạn 3

             Câu hỏi: Tại sao Bác khen bạn Tộ ngoan?




	Đề 6.        Cây và hoa bên lăng Bác ( Tiếng Việt 2 - Tập 2 - Trang111)   

              Đọc đoạn " Sau lăng .... vào lăng viếng Bác"

  Câu hỏi:  Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác?



	Đề 7.    Chuyện quả bầu (Tiếng Việt Lớp 2- Tập 2  Trang  116).   

Đọc đoạn 3

Câu hỏi: Có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?



	Đề 8.                   Bóp nát quả cam   ( Tiếng Việt 2- Tập 2- trang 124)
                                   Đọc đoạn 3 

 Câu hỏi: Vì sao Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý? 




